
Họ và tên HS: ..........................................................  

Lớp: 1/…… 

Trường Tiểu học Võ Thị Sáu 

PHIẾU ĐÁNH GIÁ HỌC TẬP CỦA HỌC SINH Ở NHÀ 
(Theo Công văn số 430 /SGDĐT-GDTH ngày 15/2/2021 của Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM) 

TUẦN 2 

Thời 

gian 
Tiết Môn Bài 

Đánh giá của 

PH 

Sao 

chăm 

ngoan 

PH 

kí 

tên 

HS đã 

hoàn 

thành 

HS 

chưa 

hoàn 

thành 

  

Thứ 

hai 

(27/9) 

Tiết 1 Tiếng Việt Ơ ơ dấu nặng (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt Ơ ơ dấu nặng (Tiết 2)     

Tiết 3 Mĩ thuật Mĩ thuật trong em – Chấm     

Tiết 4 Toán 
Khối hộp chữ nhật – Khối lập 

phương 
    

Thứ 

ba 

(28/9) 

Tiết 1 Tiếng Việt Ô ô dấu ngã (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt Ô ô dấu ngã (Tiết 2)     

Tiết 3 Tiếng Anh 

UNIT: STARTER: HELLO- 

CONTENT: Starter-Lesson 3: 

Sounds and letters 

    

Tiết 4 HĐTN Sở thích của em và các bạn     

Thứ 

tư 

(29/9) 

Tiết 1 Toán 
Hình tròn – Hình tam giác – Hình 

vuông – Hình chữ nhật (Tiết 1) 
    

Tiết 2 Tiếng Việt V v (Tiết 1)     

Tiết 3 Tiếng Việt V v (Tiết 2)     

Tiết 4 TNXH Sinh hoạt trong gia đình     

Thứ 

năm 

(30/9) 

Tiết 1 Tiếng Việt E e Ê ê (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt E e Ê ê (Tiết 2) – Thực hành     

Tiết 3 GDTC Động tác chân, động tác vặn mình     

Tiết 4 Toán 
Hình tròn – Hình tam giác – Hình 

vuông – Hình chữ nhật (Tiết 2) 
    

Thứ 

sáu 

(01/10) 

Tiết 1 Tiếng Việt Ôn Tập (Tiết 1)     

Tiết 2 Tiếng Việt Ôn Tập (Tiết 2) - Kể chuyện: Bé và bà     

Tiết 3 Tiếng Anh 
UNIT: STARTER: HELLO- 

CONTENT: Starter-Lesson 4: 

Numbers 

    

Tiết 4 Đạo đức Mái ấm gia đình     

 



Lưu ý: Các phiếu này sẽ được bấm lại thành tập và gửi về GVCN khi HS quay lại trường học. 


